
UBND HUYỆN PHÚ GIÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 64/QĐ-PGDĐT Phú Giáo, ngày 01 tháng 02 năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH   

Công nhận Giáo viên dạy giỏi - Cấp dưỡng giỏi  

Giáo dục Mầm non cấp huyện  

Năm học 2018 - 2019 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT về Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của 

UBND huyện Phú Giáo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo;  

Thực hiện Công văn số 1866/SGDĐT-GDMN ngày 10 tháng 10 năm 

2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức Hội 

thi Giáo viên dạy giỏi - cấp dưỡng giỏi Mầm non năm học 2018-2019; 

 Thực hiện Công văn số 371/PGDĐT-GDMN ngày 10 tháng 12 năm 2018 

của Phòng GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi - cấp 

dưỡng giỏi Mầm non năm học 2018-2019; 

Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho 

126 Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non năm học 2018-

2019 (Có danh sách đính kèm). 

Điều 2. Cấp giấy chứng nhận của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho 26 

Cấp dưỡng đạt danh hiệu Cấp dưỡng giỏi cấp học Mầm non năm học 2018-2019 

(Có danh sách đính kèm). 

Điều 3. Các bộ phận Thi đua - Khen thưởng, Chuyên môn Mầm non 

thuộc Phòng GDĐT, các cơ sở Giáo dục Mầm non và các cá nhân có tên trong 

danh sách đính kèm ghi tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Lưu: VT.  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 



DANH SÁCH  

CÔNG NHÂṆ GIÁO VIÊN DAỴ GIỎI - CẤP DƯỠNG GIỎI 

CẤP HUYÊṆ NĂM HOC̣ 2018-2019 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-PGDĐT ngày      tháng      năm 2019 của Phòng 

GDĐT) 

STT Họ và tên  Chức vu ̣ Đơn vi ̣ Ghi chú 

1 Vũ Thị Lanh Giáo viên MN An Linh  

2 Đoàn Thị Tuyết Giáo viên MN An Linh  

3 Nguyễn Thị Loan Giáo viên MN An Linh  

4 Mai Thị Ngọc Hằng Giáo viên MN An Linh  

5 Mai Thị Hằng Giáo viên MN An Linh  

6 Cao Thị Lan Giáo viên MN An Long  

7 Phạm Thị Hứa Giáo viên MN An Long  

8 Nguyễn Thị Nga Giáo viên MN An Long  

9 Lưu Thị Tuyết Giáo viên MN An Long  

10 Bùi Phạm Thành Giáo viên MN An Thái  

11 Đỗ Thị Thùy Giang Giáo viên MN An Thái  

12 Bùi Thị Thiên Nga Giáo viên MN An Thái  

13 Phạm Thị Duyền Giáo viên MN An Thái   

14 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên MN An Thái   

15 Lê Thị Mỹ Hạnh Giáo viên MN An Thái   

16 Nguyễn Thị Ánh Mai Giáo viên MN An Thái   

17 Phạm Thị Hoa Giáo viên MN An Thái   

18 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên MN An Thái   

19 Lê Thị Thanh Vân Giáo viên MN An Thái   

20 Vũ Thị Thúy Giáo viên MN An Thái   

21 Đỗ Thị Hằng Giáo viên MN Hoa Mai   

22 Phạm Thị Khuyên Giáo viên MN Hoa Mai   

23 Trần Thị Hà Giáo viên MN Hoa Mai   

24 Đoàn Thị Thu Hà Giáo viên MN Hoa Mai   

25 Phạm Thị Thu Giáo viên MN Hoa Mai   

26 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên MN Hoa Mai   

27 Quách Thị Minh Hằng Giáo viên MN Hoa Mai   

28 Đặng Thị Nguyệt Giáo viên MN Hoa Mai   

29 Nguyễn Thi Liên Giáo viên MN Hoa Mai   

30 Phạm Thu Hương Giáo viên MN Họa Mi   

31 Ng. Trần Yến Vi Giáo viên MN Họa Mi   

32 Phạm Thị Lan Giáo viên MN Họa Mi   

33 Hoàng Thị Thúy Hoa Giáo viên MN Họa Mi   

34 Đặng Thị Mỵ Giáo viên MN Họa Mi   

35 Hoàng T Huyền Trang  Giáo viên MN Họa Mi   

36 Lê Thi ̣ Anh Nguyên Giáo viên MN Họa Mi   



37 Nguyễn T.Thanh Huyền Giáo viên MN Họa Mi   

38 Kim Thi ̣ Hoàng Yến Giáo viên MN Họa Mi   

39 Trần Thi ̣ Ngoc̣ Bích Giáo viên MN Họa Mi   

40 Vi Thị Sơn Giáo viên MN Phước Hòa   

41 Trần Thị Hoa Giáo viên MN Phước Hòa   

42 Nguyễn Thị Hồng Gấm Giáo viên MN Phước Hòa   

43 Nguyễn Thị Trà My Giáo viên MN Phước Hòa   

44 Nguyễn Hương Thảo Giáo viên MN Phước Hòa   

45 Nguyễn Lê Kim Ngọc Giáo viên MN Phước Hòa   

46 Nguyễn Thị Hoa  Giáo viên MN Phước Hòa   

47 Thái Thị Thu Loan Giáo viên MN Phước Hòa   

48 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên MN Phước Hòa   

49 Nguyễn Thị Hằng A Giáo viên MN Phước Hòa   

50 Dương Thị Hồng Thắm Giáo viên MN Phước Hòa   

51 Trương Thị Thanh Mỹ Giáo viên MN Phước Hòa   

52 Trần Thị Phụng Giáo viên MN Phước Hòa   

53 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên MN Phước Hòa   

54 Lê Thị Tuyết Oanh Giáo viên MN Phước Hòa   

55 Châu Kim Sa Giáo viên MN Phước Hòa   

56 Nguyễn Thị Hồng Diễm Giáo viên MN Phước Hòa   

57 Trần Châu Kha Giáo viên MN Phước Hòa   

58 Phạm Thị Hiến Giáo viên MN Phước Hòa   

59 Lương Thị Yên Giáo viên MN Phước Hòa   

60 Phạm Thị Thùy Phương Giáo viên MN Phước Hòa   

61 Phan Thị Hải Lý Giáo viên MN Phước Hòa   

62 Nguyễn Thị Văn Giáo viên MN Phước Hòa   

63 Nguyễn Thị Hồng Tuyết Giáo viên MN Phước Sang   

64 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên MN Phước Sang   

65 Hà Sơn Xuyên Giáo viên MN Phước Sang   

66 Lê Thị Quỳnh Trang Giáo viên MN Phước Sang   

67 Vũ Thị Y Bình Giáo viên MN Phước Sang   

68 Đỗ Thị Thu Thảo Giáo viên MN Phước Sang   

69 Phạm Thị Thùy Dương Giáo viên MN Phước Vĩnh   

70 Nguyễn Thị Ngọc Hận Giáo viên MN Phước Vĩnh   

71 Bùi Thị Duyên Giáo viên MN Phước Vĩnh   

72 Võ Thị Đường Giáo viên MN Phước Vĩnh   

73 Hàn Thị Phương Giáo viên MN Phước Vĩnh   

74 Dương Thị Lâm Giáo viên MN Phước Vĩnh   

75 Nguyễn Thị Thủy Thu Giáo viên MN Phước Vĩnh   

76 Lê Thị Kim Huệ Giáo viên MN Phước Vĩnh   

77 Thượng Thị Thu Hằng Giáo viên MN Phước Vĩnh   

78 Lê Thị Ân Giáo viên MN Phước Vĩnh   



79 Hồ Thị Dung Giáo viên MN Phước Vĩnh   

80 Võ Thị Mận Giáo viên MN Phước Vĩnh   

81 Hoàng Thị Dung Giáo viên MN Phước Vĩnh   

82 Vủ Thúy Linh Giáo viên MN Phước Vĩnh   

83 Nguyễn Thị Kim Hoa Giáo viên MN Phước Vĩnh   

84 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên MN Phước Vĩnh   

85 Hồ Thị Chỉnh Giáo viên MN Phước Vĩnh   

86 Trần Thị Vui Giáo viên MN Phước Vĩnh   

87 Nguyễn Thị Dịu Giáo viên MN Phước Vĩnh   

88 Huỳnh Thị Loan Giáo viên MN Tam Lập   

89 Phan Thục Nhi Giáo viên MN Tam Lập   

90 Võ Thị Hồng Xuân Giáo viên MN Tam Lập   

91 Đinh Thị Nết Giáo viên MN Tân Hiệp   

92 Hoàng Thị Bích Ngọc Giáo viên MN Tân Hiệp   

93 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên MN Tân Hiệp   

94 Nguyễn Thị Thu Cúc Giáo viên MN Tân Hiệp   

95 Nguyễn Thị Trúc Mi Giáo viên MN Tân Hiệp   

96 Thượng Thị Thu Hà Giáo viên MN Tân Hiệp   

97 Nguyễn Thị Thu Giáo viên MN Tân Hiệp   

98 Lương Thị Tâm Giáo viên MN Tân Hiệp   

99 Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên MN Tân Hiệp   

100 Trần Thanh Thuý Giáo viên MN Tân Hiệp   

101 Tống Thị Cúc Giáo viên MN Tân Hiệp   

102 Huỳnh Thị Thu Trang Giáo viên MN Tân Hiệp   

103 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên MN Tân Hiệp   

104 Đoàn Thị Hoa Giáo viên MN Tân Hiệp   

105 Đàm Thị Yến Giáo viên MN Tân Hiệp   

106 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên MN Tân Long   

107 Mai Thị Kim Long Giáo viên MN Tân Long   

108 Nguyễn Thị Thanh Huệ Giáo viên MN Tân Long   

109 Nguyễn Thị Hải Giáo viên MN Tân Long   

110 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên MN Tân Long   

111 Bùi Thị Oanh Giáo viên MN Tân Long   

112 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên MN Tuổi Thơ   

113 Nguyễn Thị Ngọc Hải Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

114 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

115 Vũ Thị Phượng Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

116 Đinh Thị Tuyết Hân Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

117 Lê Thị Thu Thủy Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

118 Thái Thị Đào Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

119 Chu Thị Thu Phương Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

120 Đặng Thị Mai Phương Giáo viên MN Vĩnh Hòa   



 

 
 

121 Trịnh Thị Mỹ Châu Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

122 Vũ Thị Lập Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

123 Lâm Khiết Nhi Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

124 Lê Thị Thuận Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

125 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Giáo viên MN Vĩnh Hòa   

126 Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên MN Vĩnh Hòa  

127 Nguyễn Thị Hải Cấp dưỡng MN An Linh  

128 Nguyễn Thị Thu Thảo Cấp dưỡng MN An Long  

129 Trần Thị Hằng Cấp dưỡng MN An Thái  

130 Ngô Thị Liên Cấp dưỡng MN Hoa Mai  

131 Huỳnh Thị Hồng Thanh Cấp dưỡng MN Hoa Mai   

132 Trần Thị Xuân Cấp dưỡng MN Họa Mi   

133 Lê Thị Hoa Cấp dưỡng MN Họa Mi   

134 Lê Thị Dậu Cấp dưỡng MN Phước Hòa   

135 Đỗ Thị Hương Cấp dưỡng MN Phước Hòa   

136 Nguyễn Thị Thu Thảo Cấp dưỡng MN Phước Hòa   

137 Nguyễn Thị Thanh Trúc Cấp dưỡng MN Phước Hòa   

138 Trương Thị Thu Thủy Cấp dưỡng MN Phước Hòa   

139 Nguyễn Thị Tho Cấp dưỡng MN Phước Sang   

140 Trần Thị Mỹ Phượng Cấp dưỡng MN Phước Vĩnh   

141 Phạm Thị Quyên Cấp dưỡng MN Phước Vĩnh   

142 Nguyễn Thị Bồng Cấp dưỡng MN Phước Vĩnh   

143 Nguyễn Thị Do Cấp dưỡng MN Tam Lập  

144 Trần Thị Mai Cấp dưỡng MN Tam Lập  

145 Võ Mộng Ngân Hà Cấp dưỡng MN Tân Hiệp  

146 Nguyễn Thị Tuân Cấp dưỡng MN Tân Hiệp  

147 Nguyễn Thị Huệ Cấp dưỡng MN Tân Hiệp  

148 Huỳnh Ngọc Bảo Chi Cấp dưỡng MN Tân Hiệp   

149 Trần Nguyễn Thảo Khương Cấp dưỡng MN Tân Long   

150 Nguyễn Thị Hương Cấp dưỡng MN Tuổi Thơ   

151 Lê Thị Hoài An Cấp dưỡng MN Vĩnh Hòa   

152 Lê Thị Dự Cấp dưỡng MN Vĩnh Hòa   

 Danh sách gồm 152 người    

 Giáo viên: 126 người    

 Cấp dưỡng: 26 người    
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